                            LỊCH THI THỰC HÀNH GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG   
TIẾT 2 MÔN BỐC THĂM                     
NĂM HỌC :2019-2020
TUẦN 23
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	MÔN
	Tiết thứ
	Ngày
	LỚP
	TÊN BÀI DẠY
	Điểm 
	Xếp loại

	1
	LÊ THỊ SÁU
	TOÁN
	1
	Thứ 5
21/5
	1A1
	Trừ các số tròn chục
	18
	GIỎI

	2
	NGUYỄN THỊ LIÊN
	TOÁN
	2
	
	4A1
	Phép nhân phân số
	18,50
	GIỎI

	3
	VÕ THỊ KIM LAN
	TOÁN
	2
	
	5A1
	Bảng đơn vị đo thời gian
	18
	GIỎI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	ĐỊA LÝ
	1
	Thứ 5
21/5
	5A2
	Châu Phi
	18
	GIỎI

	5
	BÙI THỊ LINH
	KHOA HỌC
	3
	
	5A2
	Cơ quan sinh sản của thự vật có hoa
	18
	GIỎI

	6
	DƯƠNG THỊ HUY
	TOÁN
	3
	
	4A2
	Tìm phân số của một số
	18
	GIỎI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	HÀ THỊ QUYẾN
	TOÁN
	1
	Thứ 6
22/5
	3A1
	Giải toán có lien quan rút về đơn vị
	18
	GIỎI

	8
	BÙI THỊ NHÂN
	TNXH
	
	
	3A1
	Thú	
	18
	GIỎI
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                                      KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG   
TIẾT 1 MÔN TỰ CHỌN                     
NĂM HỌC :2019-2020
TUẦN 7
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	
MÔN
	Tiết thứ
	Ngày
	LỚP
	TÊN BÀI DẠY
	ĐIỂM
	XẾP LOẠI

	1
	HOÀNG THỊ AN
	TẬP ĐỌC
	1
	Thứ 4
09/10
	2A3
	Người thầy cũ
	18-18
	Giỏi

	2
	DƯƠNG THỊ HUY
	TẬP ĐỌC
	2
	
	3A1
	Bận
	18,5-18
	Giỏi

	3
	LÊ THỊ SÁU
	TẬP ĐỌC
	2
	
	2A1
	Người thầy cũ
	18-18
	Giỏi

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	NGUYỄN THỊ DIỆU
	TẬP ĐỌC
	1
	Thứ 4
09/10
	4A1
	Trung thu độc lập
	18-18
	Giỏi

	5
	PHAN THỊ SOA
	LT&C
	3
	
	4A2
	Cách viết hoa tên người tên địa lý
	18-18
	Giỏi

	6
	BÙI THỊ NHÂN
	TOÁN
	3
	
	1A1
	Phép cộng trong phạm vi 3
	18-18
	Giỏi

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	BÙI THỊ LINH
	LT&C
	1
	Thứ 5
10/10
	2A2
	Từ ngữ về môn học-từ chỉ hoạt động
	18-18
	Giỏi

	8
	NGUYỄN  HỒNG HẠNH
	LT&C
	2
	
	3A2
	Từ ngữ về cộng đồng-ôn tập câu ai làm gì
	17-17
	Khá

	9
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	MĨ THUẬT
	3
	
	5A1
	Âm nhạc và màu sắc
	18-18
	Giỏi

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	NGUYỄN THỊ LIÊN
	LT&C
	1
	Thứ 5
10/10

	5A1
	Luyện tập từ nhiều nghĩa
	18,5-18,5
	Giỏi

	11
	NGUYỄN THỊ TƯƠI
	TẬP ĐỌC
	2
	
	5A2
	Tiếng đàn Ba la lai ca trên sông Đà
	18,5-18,5
	Giỏi

	12
	VÕ THỊ KIM LAN
	LT&C
	3
	
	3A1
	Ôn  từ chỉ hoạt động trạng thái,so sánh
	18-18
	Giỏi

	13
	HÀ THỊ QUYẾN
	TIẾNG VIỆT
	4
	
	1A2
	Bài 29: ia
	18-18
	Giỏi
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                                        TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG   
NĂM HỌC :2019-2020
TUẦN 7
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	ĐIỂM
LÝ THUYẾT
	XẾP LOẠI
	

	1
	HOÀNG THỊ AN
	9
	Giỏi
	

	2
	DƯƠNG THỊ HUY
	8,5
	Giỏi
	

	3
	LÊ THỊ SÁU
	8,5
	Giỏi
	

	4
	NGUYỄN THỊ DIỆU
	8,5
	Giỏi
	

	5
	PHAN THỊ SOA
	8,5
	Giỏi
	

	6
	BÙI THỊ NHÂN
	8,5
	Giỏi
	

	7
	BÙI THỊ LINH
	8,5
	Giỏi
	

	8
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	8,5
	Giỏi
	

	9
	NGUYỄN THỊ LIÊN
	8,5
	Giỏi
	

	10
	NGUYỄN THỊ TƯƠI
	9
	Giỏi
	

	11
	VÕ THỊ KIM LAN
	8,5
	Giỏi
	

	12
	HÀ THỊ QUYẾN
	9
	
	

	13
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Giỏi
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